
TÊN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CT DD & CN HỌC KỲ 9
MÃ MÔN HỌC : CIE-433 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 24/01/2015 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 15 0 0 15 10 0 45 100

1 162217174 Nguyễn Đức Anh K16XDD2 10 7.7 7 9 7.5 8.0 Taïm

2 162216630 Trần Thái Bảo K16XDD1 10 7.7 5 9 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

3 162217253 Hoàng Bi K16XDD2 0 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

4 162213213 Nguyễn Đức Bình K16XDD1 4 4.7 0 7 4.5 4.0 Bäún

5 162213216 Nguyễn Tuấn Đăng K16XDD1 6 4.7 0 7 4 4.1 Bäún pháøy Mäüt

6 162213218 Nguyễn Trung Độ K16XDD1 10 7 8 8 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

7 162223374 Huỳnh Ngọc Hạnh K16XDD3 4 5.3 0 8 4.5 4.2 Bäún pháøy Hai

8 162213233 Trần Lê Hiếu K16XDD1 2 2 3 8 2 0.0 Khäng

9 132315710 Châu Quang Huy K16XDD2 10 8.7 3 0 4.5 5.3 Nàm pháøy Ba

10 162213255 Trần Phước Lịch K16XDD1 10 8.7 9 9 5.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

11 162213269 Nguyễn Hoàng Nam K16XDD2 7 5.7 8 8 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

12 162216501 Ngô Trí Nguyên K16XDD1 1 1.7 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

13 162213279 Lưu Vũ Tấn Phong K16XDD2 0 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

14 152215928 Nguyễn Đăng Tân K16XDD3 0 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

15 162213316 Trần Diễn Thuyết K16XDD3 8 6.7 7 8 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

16 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 1 3 0 7 5.5 3.8 Ba pháøy Taïm

17 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 3 5.7 7 8 4 5.0 Nàm

18 162213339 Văn Hữu Tuấn K16XDD1 6 8.3 4 8 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

19 162213335 Phạm Mai Quang Tuấn K16XDD3 1 2.3 0 7 5.3 3.6 Ba pháøy Saïu

20 162213338 Trần Anh Tuấn K16XDD3 10 8.3 7 8 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

21 162213344 Mai Đức Tuấn K16XDD3 0 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

22 152316364 Nguyễn Văn Vỹ K16XDD1 3 8 7 7 1.5 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2015
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 59%

Số sinh viên nợ 41%
TỔNG CỘNG : 100%

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16XDD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
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